
Stt Họ và tên Đối tượng Địa chỉ Địa chỉ mới

1 Nguyễn Văn Tuyết Thương binh 21% Thôn 1

2 Nguyễn Thị Ngoan Đại diện thân nhân liệt sĩ Thôn 1

3 Phạm Thị Tây Người thờ cúng liệt sĩ Thôn 1

4 Đinh Văn Điệp Người thờ cúng liệt sĩ Thôn 1

5 Phạm Thị Tây Người thờ cúng liệt sĩ Thôn 1

6 Nguyễn Văn Thư Người thờ cúng liệt sĩ Thôn 1

7 Phạm Thanh Long Thương binh 45% Thôn 2

8 Lê Thị Nuôi Đại diện thân nhân liệt sĩ Thôn 2

9
Nguyễn Thị Cúc (Trần Thị 

Cúc)
Người thờ cúng liệt sĩ Thôn 2

10 Nguyễn Văn Trà Người thờ cúng liệt sĩ Thôn 2

11 Huỳnh Thị Thìn Đại diện thân nhân liệt sĩ Thôn 4

12 Huỳnh Thị Liên Người thờ cúng liệt sĩ Thôn 4

13
Lê Thế Phần (Lê Ngọc 

Linh)
Người thờ cúng liệt sĩ Thôn 5

14 Lê Quang Định Người thờ cúng liệt sĩ Thôn 5

15 Hồ Văn Tạo Người thờ cúng liệt sĩ Thôn 5

16 Lê Đức Hùng Người thờ cúng liệt sĩ Thôn 5

17 Trần Thị Bích Phương TBB Thôn 5

18 Ngô Anh Diệp Bệnh Binh 61% Thôn 3

19 Bùi Thị Chế Đại diện thân nhân liệt sĩ Thôn 3

20 Đặng Thị Năm Người thờ cúng liệt sĩ Thôn 3

21 Nguyễn Phước Tùng Người thờ cúng liệt sĩ Thôn 3

22 Nguyễn Thị Tuyết Mai Người thờ cúng liệt sĩ Thôn 3

23 Tạ Doãn Tân Người thờ cúng liệt sĩ Thôn 3

24 Đinh Thọ Người thờ cúng liệt sĩ Thôn 3

25 Trần Thị Kim Thảo Tù đày thôn 3

26 Nguyễn Thị Tuế TBB Thôn 3

27 Nguyễn Văn Công Thương binh 28% Thôn 6

28 Trần Mại Thương binh 21% Thôn 6

29 Bùi Hữu Thọ Thương binh 21% Thôn 6

30 Trần Văn Sơn Thương binh 63% Thôn 6

31 Trần Đức Tân Thương binh 61% Thôn 6

32 Thái Văn Hoàng Bệnh Binh 61% Thôn 6

33 Trần Công Sứ Bệnh Binh 61% Thôn 6

34 Nguyễn Văn Thiệu Bệnh Binh 61% Thôn 6
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35 Lê Văn Trinh Bệnh Binh 61% Thôn 6

36 Trần Xuân Trị Bệnh Binh 51% Thôn 6

37 Lê Hồng Xưng Thương binh 35% Thôn 6

38 Đặng Quốc Kham
Người HĐKC bị nhiễm 

CĐHH
Thôn 6

39 Đỗ Thị Xanh
Người HĐKC bị nhiễm 

CĐHH
Thôn 6

40 Nguyễn Thế Hòa Người thờ cúng liệt sĩ Thôn 6

41 Nguyễn Văn Mười Người thờ cúng liệt sĩ Thôn 6

42 Nguyễn Chiểu Người thờ cúng liệt sĩ Thôn 6

43 Nguyễn Chiểu Người thờ cúng liệt sĩ Thôn 6

44 Phạm Ngọc Hải Bệnh Binh 61% Thôn 7

45 Phạm Văn Tự Người thờ cúng liệt sĩ Thôn 7

46 Nguyễn Năm Tù đày thôn 7

47 Lê Đức Dũng Tù đày thôn 7

48 Phan Thị Châu
Người HĐKC bị nhiễm 

CĐHH
Thôn 8

49 Trần Văn Phụng Người thờ cúng liệt sĩ Thôn 8

50 Phạm Đình Rậu Người thờ cúng liệt sĩ Thôn 8

51 Trần Quang Thành Người thờ cúng liệt sĩ Thôn 8

52 Trần Quang Thành Người thờ cúng liệt sĩ Thôn 8

53 Nguyễn Đình Khôi Người thờ cúng liệt sĩ Thôn 8

54 Nguyễn Thị Ninh TBB Thôn 8

55 Bùi Duy Cầu Thương binh 31% Thôn Hòa Thuận

56 Lê Văn Cúc Thương binh 41% Thôn Hòa Thuận

57 Nguyễn Thị Huệ Thương binh 25% Thôn Hòa Thuận

58 Võ Trường An Thương binh 27% Thôn Hòa Thuận

59 Trương Văn Tiếp Thương binh 43% Thôn Hòa Thuận

60 Đỗ Thị Khoa Đại diện thân nhân liệt sĩ Thôn Hòa Thuận

61 Lê Hoàng Nam Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Hòa Thuận

62 Nguyễn Hồng Tố Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Hòa Thuận

63 Võ Trường An Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Hòa Thuận

64 Lê Thị Thường TBB Thôn Hòa Thuận

65 Đào Văn Hát Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Bàu chim

66 Lê Văn Bích Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Bàu chim

67 Nguyễn Văn Nghí Thương binh  91 % Thôn Phú Thuận

68 Nguyễn Hồng Tố Bệnh Binh 61% Thôn Phú Thuận

69 Nguyễn Đắc Ốc Bệnh Binh 50% Thôn Phú Thuận

70 Nguyễn Thị Giảng Đại diện thân nhân liệt sĩ Thôn Phú Thuận

71 Nguyễn Đắc Ốc Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Phú Thuận

72 Nguyễn Ngọc Hùng Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Phú Thuận

73 Nguyễn Ngọc Hùng Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Phú Thuận

74 Nguyễn Ngọc Hùng Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Phú Thuận

75 Nguyễn Thị Hồng Minh Tuất NNCĐHH Thôn Phú Thuận

Thôn Gia an

Thôn Bình Minh

Thôn Đức Thuận



76 Nguyễn Thị Quyên Người Có công giúp đỡ CM Thôn Phú Thuận

77 Nguyễn Thị Lan Thương binh 45% Thôn Lạc Hà

78 Nguyễn Thị Lên Thương binh 29% Thôn Lạc Hà

79 Trần Thị Thuận Thương binh 42% Thôn Lạc Hà

80 Trần Thị Tịnh Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Hà

81 Nguyễn Thị Thực Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Hà

82 Gia Phe Bệnh Binh 61% Thôn Tân Thành

83 Thông Nhan Bệnh Binh 71% Thôn Tân Thành

84 Nguyễn Thị Thuận Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Tân Thành

85 Phạm Ngọc Châu Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Tân Thành

86 Bùi Thị Cà Khởi TBB Thôn Tân Thành

87 Trần Quang Cảnh Thương binh 24% Thôn Lạc Hóa 1

88 Đoàn Đình Kiên Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Hóa 1

89 Lê Thị Khâm Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Hóa 1

90 Lê Thị Phong Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Hóa 1

91 Đặng Thị Thơ Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Hóa 1

92 Trần Thế Quang Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Hóa 1

93 Nguyễn Thị Linh Tù đày Thôn Lạc Hóa 1

94 Nguyễn Bá Muốn Tù đày Thôn Lạc Hóa 1

95 Trần Quế Minh Thương binh  95% Thôn Lạc Hóa 2

96 Phan Xuân Cảnh Thương binh 21% Thôn Lạc Hóa 2

97 Phan Thị Đường Đại diện thân nhân liệt sĩ Thôn Lạc Hóa 2

98 Ngô Thị Lan Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Hóa 2

99 Trần Văn Trúc Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Hóa 2

100 Võ Văn Đoàn Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Hóa 2

101 Nguyễn Con Người Có công giúp đỡ CM Thôn Lạc Hóa 2

102 Phạm Tiến Lực Thương binh 21% Thôn Lạc Tín

103 Nguyễn Xiêm Thương binh 45% Thôn Lạc Tín

104 Vương Kim Thảo Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Tín

105 Trần Thị Hải Yến Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Tín

106 Văn Thị Cẩm Hồng Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Tín

107 Nguyễn Thành Nam Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Tín

108 Nguyễn Văn Nam Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Tín

109 Thái Thị Tứ Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Tín

110 Nguyễn Minh Khai Thương binh 27% Thôn Lạc Hưng 1

111 Nguyễn Thành Răn Thương binh 21% Thôn Lạc Hưng 1

112 Trịnh Xuân Sinh Thương binh 32% Thôn Lạc Hưng 1

113 Mai Thị Thược Thương binh 25% Thôn Lạc Hưng 1

114 Cao Xuân Đoài Thương binh 32% Thôn Lạc Hưng 1

115 Phạm Văn Diễm Bệnh Binh 61% Thôn Lạc Hưng 1

116 Phan Thị Hồng Bệnh Binh 61% Thôn Lạc Hưng 1

117 Nguyễn Thị Ngọc Bệnh Binh 61% Thôn Lạc Hưng 1

118 Lê Sỹ Thích Bệnh Binh 61% Thôn Lạc Hưng 1

Thôn Đức Thuận

Thôn Tân Thành

Thôn Lạc Tánh

Thôn Lạc hưng



119 Vũ Thị Thược Đại diện thân nhân liệt sĩ Thôn Lạc Hưng 1

120 Lê Thị Hương Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Hưng 1

121 Lê Duy Sơn Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Hưng 1

122 Trịnh Thị Gái TBB Thôn Lạc Hưng 1

123 Lê Thị Bốn Đại diện thân nhân liệt sĩ Thôn Lạc Hưng 2

124 Nguyễn Văn Thành Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Hưng 2

125 Trịnh Thị Quân Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Hưng 2

126 Lê Cường Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Hưng 2

127 Trần Văn Tám Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Hưng 2

128 Nguyễn Kim Trọng Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Hưng 2

129 Nguyễn Tiến Đẩu Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Hưng 2

130 Nguyễn Thị Hoa Thương binh 43% Thôn Lạc Thuận

131 Lê Đức Thắng Thương binh 25% Thôn Lạc Thuận

132 Lê Ngọc Hiệu Thương binh 33% Thôn Lạc Thuận

133 Nguyễn Trọng Luận Bệnh Binh 61% Thôn Lạc Thuận

134 Nguyễn Thị Cúc Đại diện thân nhân liệt sĩ Thôn Lạc Thuận

135 Đậu Thị Lan Đại diện thân nhân liệt sĩ Thôn Lạc Thuận

136 Nguyễn Hữu Bơm Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Thuận

137 Nguyễn Hồng Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Thuận

138 Trịnh Cảnh Sen Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Thuận

139 Hồ Quang Đạo Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Thuận

140 Đoàn Thị Thanh Thuý Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Thuận

141 Nguyễn Văn Lĩnh Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Thuận

142 Nguyễn Công Bằng Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Thuận

143 Cao Thị Phúc Người Có công giúp đỡ CM Thôn Lạc Thuận

144 Kiều thị Huy Mẹ VNAH Thôn Đồi Giang

145 Nguyễn Văn Ba Thương binh 25% Thôn Đồi Giang

146 Dương Minh Châu Thương binh 25% Thôn Đồi Giang

147 Dương Thị Sen Thương binh 25% Thôn Đồi Giang

148 Nguyễn Văn Bươi Thương binh 25% Thôn Đồi Giang

149 Lê Quang Vinh Thương binh 25% Thôn Đồi Giang

150 Nguyễn Thị Hường Bệnh Binh 61% Thôn Đồi Giang

151 Nguyễn Văn Hùng Bệnh Binh 61% Thôn Đồi Giang

152 Giáp Thị Hằng Đại diện thân nhân liệt sĩ Thôn Đồi Giang

153 Nguyễn Thị Kiện Đại diện thân nhân liệt sĩ Thôn Đồi Giang

154 Nguyễn Thị Hồng TBB Thôn Đồi Giang

155 Võ Thị Tội Người Có công giúp đỡ CM Thôn Đồi Giang

156 Nguyễn Hữu Sỹ Thương binh 52% Thôn Quảng Thuận

157 Trần Văn Sái Thương binh 61% Thôn Quảng Thuận

158 Nguyễn Văn Thảo Bệnh Binh 61% Thôn Quảng Thuận

159 Nguyễn Thị Mai Người Có công giúp đỡ CM Thôn Quảng Thuận

160 Hồ Thị Diện Người Có công giúp đỡ CM Thôn Quảng Thuận

161 Thông Hoàng Bệnh Binh 61% Thôn Chăm

Thôn Lạc Thuận

Thôn Lạc hưng



162 Thông Thị Liễn Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Chăm

163 Thị Cô TBB Thôn Trà Cụ

164 TRần Văn Nên TBB Thôn Đồng Me

165 Lê Thị Tum TBB Thôn Đồng Me

166 Huỳnh Thị Xuôi TBB Thôn Đồng Me

167 Lê Thị Tum Bệnh Binh 61% Thôn Đồng Me

168 Lê Văn Ung Bệnh Binh 61% Thôn Đồng Me

169 Lê Thị Vít Bệnh Binh 61% Thôn Đồng Me

170 Nguyễn Thị Noai Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Đồng Me

171 Lê Thị Ba Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Đồng Me

172 Lê Thị Nhenh Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Đồng Me

173 Trần Thị Pha Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Đồng Me

174 Nguyễn Văn Thông Thương binh 32%



Stt Họ và tên Đối tượng Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Ghi chú

1 Nguyễn Văn Tuyết Thương binh 21% Thôn 1

2 Nguyễn Thị Ngoan Đại diện thân nhân liệt sĩ Thôn 1

3 Phạm Thị Tây Người thờ cúng liệt sĩ Thôn 1

4 Đinh Văn Điệp Người thờ cúng liệt sĩ Thôn 1

5 Phạm Thị Tây Người thờ cúng liệt sĩ Thôn 1

6 Nguyễn Văn Thư Người thờ cúng liệt sĩ Thôn 1

7 Phạm Thanh Long Thương binh 45% Thôn 2

8 Lê Thị Nuôi Đại diện thân nhân liệt sĩ Thôn 2

9
Nguyễn Thị Cúc (Trần Thị 

Cúc)
Người thờ cúng liệt sĩ Thôn 2

10 Nguyễn Văn Trà Người thờ cúng liệt sĩ Thôn 2
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Stt Họ và tên Đối tượng Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Ghi chú

1 Huỳnh Thị Thìn Đại diện thân nhân liệt sĩ Thôn 4

2 Huỳnh Thị Liên Người thờ cúng liệt sĩ Thôn 4

3
Lê Thế Phần (Lê Ngọc 

Linh)
Người thờ cúng liệt sĩ Thôn 5

4 Lê Quang Định Người thờ cúng liệt sĩ Thôn 5

5 Hồ Văn Tạo Người thờ cúng liệt sĩ Thôn 5

6 Lê Đức Hùng Người thờ cúng liệt sĩ Thôn 5

7 Trần Thị Bích Phương TBB Thôn 5
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Quý Bắc



Stt Họ và tên Đối tượng Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Ghi chú

1 Nguyễn Văn Công Thương binh 28% Thôn 6

2 Trần Mại Thương binh 21% Thôn 6

3 Bùi Hữu Thọ Thương binh 21% Thôn 6

4 Trần Văn Sơn Thương binh 63% Thôn 6

5 Trần Đức Tân Thương binh 61% Thôn 6

6 Thái Văn Hoàng Bệnh Binh 61% Thôn 6

7 Trần Công Sứ Bệnh Binh 61% Thôn 6

8 Nguyễn Văn Thiệu Bệnh Binh 61% Thôn 6

9 Lê Văn Trinh Bệnh Binh 61% Thôn 6

10 Trần Xuân Trị Bệnh Binh 51% Thôn 6

11 Lê Hồng Xưng Thương binh 35% Thôn 6

12 Đặng Quốc Kham
Người HĐKC bị nhiễm 

CĐHH
Thôn 6

13 Đỗ Thị Xanh
Người HĐKC bị nhiễm 

CĐHH
Thôn 6

14 Nguyễn Thế Hòa Người thờ cúng liệt sĩ Thôn 6

15 Nguyễn Văn Mười Người thờ cúng liệt sĩ Thôn 6

16 Nguyễn Chiểu Người thờ cúng liệt sĩ Thôn 6

17 Nguyễn Chiểu Người thờ cúng liệt sĩ Thôn 6
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Lê Công 

Hòa



Stt Họ và tên Đối tượng Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Ghi chú

1 Phạm Ngọc Hải Bệnh Binh 61% Thôn 7

2 Phạm Văn Tự Người thờ cúng liệt sĩ Thôn 7

3 Nguyễn Năm Tù đày thôn 7

4 Lê Đức Dũng Tù đày thôn 7

5 Phan Thị Châu
Người HĐKC bị nhiễm 

CĐHH
Thôn 8

6 Trần Văn Phụng Người thờ cúng liệt sĩ Thôn 8

7 Phạm Đình Rậu Người thờ cúng liệt sĩ Thôn 8

8 Trần Quang Thành Người thờ cúng liệt sĩ Thôn 8

9 Trần Quang Thành Người thờ cúng liệt sĩ Thôn 8

10 Nguyễn Đình Khôi Người thờ cúng liệt sĩ Thôn 8

11 Nguyễn Thị Ninh TBB Thôn 8

Thôn Bình Minh
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Đồng chí Mai 

Trí Mân



Stt Họ và tên Đối tượng Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Ghi chú

1 Nguyễn Đắc Ốc Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Phú Thuận

2 Nguyễn Ngọc Hùng Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Phú Thuận

3 Nguyễn Ngọc Hùng Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Phú Thuận

4 Nguyễn Ngọc Hùng Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Phú Thuận

5 Nguyễn Thị Hồng Minh Tuất NNCĐHH Thôn Phú Thuận

6 Nguyễn Thị Quyên Người Có công giúp đỡ CM Thôn Phú Thuận

7 TRần Văn Nên TBB Thôn Đồng Me

8 Lê Thị Tum TBB Thôn Đồng Me

9 Huỳnh Thị Xuôi TBB Thôn Đồng Me

10 Lê Thị Tum Bệnh Binh 61% Thôn Đồng Me

11 Lê Văn Ung Bệnh Binh 61% Thôn Đồng Me

12 Lê Thị Vít Bệnh Binh 61% Thôn Đồng Me

13 Nguyễn Thị Noai Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Đồng Me

14 Lê Thị Ba Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Đồng Me

15 Lê Thị Nhenh Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Đồng Me

16 Trần Thị Pha Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Đồng Me
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Thôn Đức Thuận

Thôn Đồng Me

(27/7/1947-27/7/2026)

Trưởng 

Đoàn-Đồng 

chí Nguyễn 

Thị Thanh 

Huyền



Stt Họ và tên Đối tượng Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Ghi chú

1 Bùi Duy Cầu Thương binh 31% Thôn Hòa Thuận

2 Lê Văn Cúc Thương binh 41% Thôn Hòa Thuận

3 Nguyễn Thị Huệ Thương binh 25% Thôn Hòa Thuận

4 Võ Trường An Thương binh 27% Thôn Hòa Thuận

5 Trương Văn Tiếp Thương binh 43% Thôn Hòa Thuận

6 Đỗ Thị Khoa Đại diện thân nhân liệt sĩ Thôn Hòa Thuận

7 Lê Hoàng Nam Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Hòa Thuận

8 Nguyễn Hồng Tố Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Hòa Thuận

9 Võ Trường An Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Hòa Thuận

10 Lê Thị Thường TBB Thôn Hòa Thuận

11 Đào Văn Hát Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Bàu chim

12 Lê Văn Bích Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Bàu chim

13 Nguyễn Văn Nghí Thương binh  91 % Thôn Phú Thuận

14 Nguyễn Hồng Tố Bệnh Binh 61% Thôn Phú Thuận

15 Nguyễn Đắc Ốc Bệnh Binh 50% Thôn Phú Thuận

16 Nguyễn Thị Giảng Đại diện thân nhân liệt sĩ Thôn Phú Thuận
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Thôn Đức Thuận

(27/7/1947-27/7/2026)

Trưởng 

Đoàn-Đồng 

chí Nguyễn 

Thị Thanh 

Nga



Stt Họ và tên Đối tượng Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Ghi chú

1 Nguyễn Thị Lan Thương binh 45% Thôn Lạc Hà

2 Nguyễn Thị Lên Thương binh 29% Thôn Lạc Hà

3 Trần Thị Thuận Thương binh 42% Thôn Lạc Hà

4 Trần Thị Tịnh Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Hà

5 Nguyễn Thị Thực Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Hà

6 Gia Phe Bệnh Binh 61% Thôn Tân Thành

7 Thông Nhan Bệnh Binh 71% Thôn Tân Thành

8 Nguyễn Thị Thuận Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Tân Thành

9 Phạm Ngọc Châu Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Tân Thành

10 Bùi Thị Cà Khởi TBB Thôn Tân Thành

11 Thông Hoàng Bệnh Binh 61% Thôn Chăm

12 Thông Thị Liễn Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Chăm
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Thôn Chăm

Thôn Tân Thành

(27/7/1947-27/7/2026)

Trưởng Đoàn-

Đồng chí Đinh 

Thị Nguyệt



Stt Họ và tên Đối tượng Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Ghi chú

1 Trần Quang Cảnh Thương binh 24% Thôn Lạc Hóa 1

2 Đoàn Đình Kiên Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Hóa 1

3 Lê Thị Khâm Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Hóa 1

4 Lê Thị Phong Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Hóa 1

5 Đặng Thị Thơ Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Hóa 1

6 Trần Thế Quang Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Hóa 1

7 Nguyễn Thị Linh Tù đày Thôn Lạc Hóa 1

8 Nguyễn Bá Muốn Tù đày Thôn Lạc Hóa 1

9 Trần Quế Minh Thương binh  95% Thôn Lạc Hóa 2

10 Phan Xuân Cảnh Thương binh 21% Thôn Lạc Hóa 2

11 Phan Thị Đường Đại diện thân nhân liệt sĩ Thôn Lạc Hóa 2

12 Ngô Thị Lan Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Hóa 2

13 Trần Văn Trúc Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Hóa 2

14 Võ Văn Đoàn Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Hóa 2

15 Nguyễn Con
Người Có công giúp đỡ 

CM 
Thôn Lạc Hóa 2
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Thôn Lạc Tánh

(27/7/1947-27/7/2026)

Trưởng Đoàn- 

Đồng chí Lê 

Thanh Hưng



Stt Họ và tên Đối tượng Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Ghi chú

1 Lê Thị Bốn Đại diện thân nhân liệt sĩ Thôn Lạc Hưng 2

2 Nguyễn Văn Thành Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Hưng 2

3 Trịnh Thị Quân Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Hưng 2

4 Lê Cường Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Hưng 2

5 Trần Văn Tám Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Hưng 2

6 Nguyễn Kim Trọng Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Hưng 2

7 Nguyễn Tiến Đẩu Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Hưng 2

8 Phạm Tiến Lực Thương binh 21% Thôn Lạc Tín

9 Nguyễn Xiêm Thương binh 45% Thôn Lạc Tín

10 Vương Kim Thảo Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Tín

11 Trần Thị Hải Yến Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Tín

12 Văn Thị Cẩm Hồng Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Tín

13 Nguyễn Thành Nam Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Tín

14 Nguyễn Văn Nam Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Tín

15 Thái Thị Tứ Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Tín

16 Thị Cô TBB Thôn Trà Cụ Thôn Trà Cụ

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ TÁNH LINH

DANH SÁCH THĂM TẶNG QUÀ 79 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH -LIỆT SĨ                                                                                       

Thôn Lạc Hưng

Thôn Lạc Tánh

(27/7/1947-27/7/2026)

Trưởng Đoàn-

Đồng chí Hoàng 

Nguyễn Tuyết 

Ngọc



Stt Họ và tên Đối tượng Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Ghi chú

1 Nguyễn Minh Khai Thương binh 27% Thôn Lạc Hưng 1

2 Nguyễn Thành Răn Thương binh 21% Thôn Lạc Hưng 1

3 Trịnh Xuân Sinh Thương binh 32% Thôn Lạc Hưng 1

4 Mai Thị Thược Thương binh 25% Thôn Lạc Hưng 1

5 Cao Xuân Đoài Thương binh 32% Thôn Lạc Hưng 1

6 Phạm Văn Diễm Bệnh Binh 61% Thôn Lạc Hưng 1

7 Phan Thị Hồng Bệnh Binh 61% Thôn Lạc Hưng 1

8 Nguyễn Thị Ngọc Bệnh Binh 61% Thôn Lạc Hưng 1

9 Lê Sỹ Thích Bệnh Binh 61% Thôn Lạc Hưng 1

10 Vũ Thị Thược Đại diện thân nhân liệt sĩ Thôn Lạc Hưng 1

11 Lê Thị Hương Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Hưng 1

12 Lê Duy Sơn Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Hưng 1

13 Trịnh Thị Gái TBB Thôn Lạc Hưng 1

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ TÁNH LINH

DANH SÁCH THĂM TẶNG QUÀ 79 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH -LIỆT SĨ                                                                                       

(27/7/1947-27/7/2026)

Thôn Lạc Hưng

Trưởng Đoàn-

Đồng chí Nguyễn 

Thiêm



Stt Họ và tên Đối tượng Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Ghi chú

1 Nguyễn Thị Hoa Thương binh 43% Thôn Lạc Thuận

2 Lê Đức Thắng Thương binh 25% Thôn Lạc Thuận

3 Lê Ngọc Hiệu Thương binh 33% Thôn Lạc Thuận

4 Nguyễn Trọng Luận Bệnh Binh 61% Thôn Lạc Thuận

5 Nguyễn Thị Cúc Đại diện thân nhân liệt sĩ Thôn Lạc Thuận

6 Đậu Thị Lan Đại diện thân nhân liệt sĩ Thôn Lạc Thuận

7 Nguyễn Hữu Bơm Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Thuận

8 Nguyễn Hồng Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Thuận

9 Trịnh Cảnh Sen Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Thuận

10 Hồ Quang Đạo Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Thuận

11 Đoàn Thị Thanh Thuý Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Thuận

12 Nguyễn Văn Lĩnh Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Thuận

13 Nguyễn Công Bằng Người thờ cúng liệt sĩ Thôn Lạc Thuận

14 Cao Thị Phúc
Người Có công giúp đỡ 

CM 
Thôn Lạc Thuận

15 Kiều thị Huy Mẹ VNAH Thôn Đồi Giang

16 Nguyễn Văn Ba Thương binh 25% Thôn Đồi Giang
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Thôn Lạc Thuận

(27/7/1947-27/7/2026)

Trưởng Đoàn-

Đồng chí Trần 

Vũ Linh



Stt Họ và tên Đối tượng Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Ghi chú

1 Dương Minh Châu Thương binh 25% Thôn Đồi Giang

2 Dương Thị Sen Thương binh 25% Thôn Đồi Giang

3 Nguyễn Văn Bươi Thương binh 25% Thôn Đồi Giang

4 Lê Quang Vinh Thương binh 25% Thôn Đồi Giang

5 Nguyễn Thị Hường Bệnh Binh 61% Thôn Đồi Giang

6 Nguyễn Văn Hùng Bệnh Binh 61% Thôn Đồi Giang

7 Giáp Thị Hằng Đại diện thân nhân liệt sĩ Thôn Đồi Giang

8 Nguyễn Thị Kiện Đại diện thân nhân liệt sĩ Thôn Đồi Giang

9 Nguyễn Thị Hồng TBB Thôn Đồi Giang

10 Võ Thị Tội Người Có công giúp đỡ CM Thôn Đồi Giang

11 Nguyễn Hữu Sỹ Thương binh 52% Thôn Quảng Thuận

12 Trần Văn Sái Thương binh 61% Thôn Quảng Thuận

13 Nguyễn Văn Thảo Bệnh Binh 61% Thôn Quảng Thuận

14 Nguyễn Thị Mai Người Có công giúp đỡ CM Thôn Quảng Thuận

15 Hồ Thị Diện Người Có công giúp đỡ CM Thôn Quảng Thuận

16 Nguyễn Văn Thông Thương binh 32%

Thôn Lạc Thuận
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Trưởng Đoàn-

Đồng chí 

Trần Thị Hà

(27/7/1947-27/7/2026)



Stt Họ và tên Đối tượng Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Ghi chú

01 Ngô Anh Diệp Bệnh Binh 61% Thôn 3

02 Bùi Thị Chế Đại diện thân nhân liệt sĩ Thôn 3

03 Đặng Thị Năm Người thờ cúng liệt sĩ Thôn 3

04 Nguyễn Phước Tùng Người thờ cúng liệt sĩ Thôn 3

05 Nguyễn Thị Tuyết Mai Người thờ cúng liệt sĩ Thôn 3

06 Tạ Doãn Tân Người thờ cúng liệt sĩ Thôn 3

07 Đinh Thọ Người thờ cúng liệt sĩ Thôn 3

08 Trần Thị Kim Thảo Tù đày thôn 3

09 Nguyễn Thị Tuế TBB Thôn 3
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(27/7/1947-27/7/2026)

Trưởng 

đoàn- đồng 

chí Võ 

Trung Hậu

Thôn Gia an
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